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HƯỚNG DẪN PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
ĐIỀU TRA GIÁ NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU DÙNG CHO SẢN XUẤT
Câu 1. Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
Câu 2. Tháng điều tra:
Tháng điều tra tự động hiển thị khi đến đúng thời gian thu thập thông tin.
Câu 3. Tên đơn vị điều tra:
Mã số thuế/Mã đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra là hộ sản xuất, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có các mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu (NNVL) dùng cho sản xuất.
Câu 4 đến câu 6: Các thông tin được hiển thị tự động theo đơn vị điều tra.
4. Xã/phường/đặc khu:
5. Địa chỉ đơn vị điều tra (số nhà, đường phố, tổ/thôn/ấp/chợ...):
6. Số điện thoại:
7. Tên mặt hàng
Mặt hàng hiển thị là các mặt hàng nằm trong danh mục điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được rà soát và bảo đảm có trong danh mục chung cả nước.
Đơn vị điều tra/điều tra viên kiểm tra lại các thông tin mặt hàng lấy giá phải đúng với mặt hàng đã quy định. 
Câu 8. Mặt hàng trên có thu thập được giá tại đơn vị điều tra không?
Sau khi kiểm tra kỹ các thông tin của mặt hàng điều tra, đơn vị điều tra/điều tra viên xác định có thu thập được giá của mặt hàng điều tra không và chọn 1 trong 4 lựa chọn, cụ thể như sau:
1. Có thu thập được giá 
Chọn lựa chọn này khi xác định có thu thập được giá của mặt hàng cần điều tra tại đơn vị điều tra.
Sau khi tích chọn xong, tiếp tục nhập thông tin về đơn giá của mặt hàng điều tra tại câu 11.
2. Không thu thập được giá 
Chọn lựa chọn này khi xác định không thu thập được giá mặt hàng tại đơn vị điều tra và phần mềm sẽ chuyển đến câu 9 để trả lời tiếp.
Câu 9. Lý do không thu được giá?
Xác định rõ nguyên nhân không thu được giá và lựa chọn một trong 4 trường hợp sau:
1. Do mặt hàng nguyên vật liệu mùa vụ, tạm thời khuyết thiếu, tạm hết hàng, tạm thời không xuất hiện
Lựa chọn trường hợp này khi xác định được mặt hàng điều tra không thu thập được giá tại đơn vị điều tra do mặt hàng mùa vụ, tạm thời khuyết thiếu, tạm hết hàng, tạm thời không xuất hiện.
Sau khi tích chọn xong, đơn vị điều tra/điều tra viên điền thông tin ghi chú tại câu 12 và kết thúc phiếu đối với mặt hàng này để chuyển sang thu thập mặt hàng tiếp theo. 
Lưu ý: Nếu đã chọn trường hợp này ở 11 tháng liên tiếp mà sang tháng thứ 12 vẫn không thu thập được giá tại đơn vị điều tra thì không chọn được lựa chọn này nữa mà phải chọn một trong 3 trường hợp còn lại (2); (3) (4) của câu 9 trên phiếu.
2. Mặt hàng nguyên vật liệu không còn tồn tại trong địa bàn và không có mặt hàng tương đương 
Lựa chọn trường hợp này khi xác định không thu thập được giá mặt hàng do mặt hàng không còn tại đơn vị, cũng không còn xuất hiện trong địa bàn điều tra và không có mặt hàng khác tương đương với mặt hàng điều tra.
Sau khi tích chọn xong, đơn vị điều tra/điều tra viên điền thông tin ghi chú tại câu 12 và kết thúc phiếu đối với mặt hàng này để chuyển sang thu thập mặt hàng tiếp theo. 
Lưu ý: Nếu đã chọn trường hợp này ở 11 tháng liên tiếp mà sang tháng thứ 12 vẫn không thu thập được giá tại đơn vị điều tra thì không chọn được lựa chọn này nữa mà phải chọn trường hợp (4) của câu 9 trên phiếu.
3. Mặt hàng nguyên vật liệu không còn tại đơn vị điều tra nhưng có tại đơn vị điều tra khác trong địa bàn 
Lựa chọn trường hợp này khi xác định được mặt hàng điều tra không còn xuất hiện tại đơn vị điều tra nhưng có mặt hàng tại đơn vị điều tra khác trong cùng một địa bàn và bảo đảm thu thập được giá. 
Tại tháng điều tra, điều tra viên thông báo và phối hợp với giám sát viên để thực hiện thay thế đơn vị điều tra trên phần mềm giám sát. Tại tháng tiếp theo, thu thập giá tại đơn vị điều tra mới.
Sau khi tích chọn xong, điền thông tin ghi chú tại câu 12 và kết thúc phiếu đối với mặt hàng này để chuyển sang thu thập mặt hàng tiếp theo.
4. Mặt hàng nguyên vật liệu không còn tại đơn vị điều tra và có mặt hàng thay thế tương đương
Lựa chọn trường hợp này khi xác định mặt hàng điều tra không còn tại đơn vị điều tra nhưng có mặt hàng tương đương để thay thế.
Nguyên tắc xác định mặt hàng thay thế tương đương như sau:
+ Chọn mặt hàng cùng nhóm cấp 4 có quy cách phẩm cấp tương đối giống mặt hàng cũ;
+ Có khả năng tồn tại lâu dài;
+ Được sử dụng phổ biến và lâu dài trong sản xuất. 
Sau khi tích chọn xong, điều tra viên điền thông tin về mặt hàng thay thế tương đương tại câu 10.
Câu 10. Thông tin của mặt hàng thay thế tương đương?
Đơn vị/điều tra viên cập nhật thông tin cho mặt hàng mới dựa trên thông tin của mặt hàng cũ được hiển thị:
- Tên mặt hàng: Nhập tên mặt hàng mới; Mã của mặt hàng mới là mã tự sinh gồm mã mặt hàng cũ + 2 số theo thứ tự lần thay thế
- Quy cách phẩm cấp chi tiết mặt hàng: Cập nhật thông tin quy cách phẩm cấp chi tiết cho mặt hàng mới
- Đơn vị tính khối lượng mặt hàng: Hiển thị theo đơn vị tính khối lượng của mặt hàng cũ
- Đơn vị tính giá mặt hàng: Hiển thị theo đơn vị tính giá của mặt hàng cũ
Cập nhật xong thông tin của mặt hàng mới sẽ tiếp tục nhập thông tin về đơn giá của mặt hàng mới tại các câu 11.
Câu 11. Giá mặt hàng
Đơn vị tính giá: Hiển thị tự động đơn vị tính giá theo mặt hàng đã chọn.
Đơn vị điều tra/Điều tra viên dựa trên hình ảnh, quy cách phẩm cấp, đơn vị tính khối lượng để điền chính xác đơn giá cho mặt hàng vào phiếu.
Câu 12. Ghi chú
Đơn vị điều tra/điều tra viên ghi lại tất cả các nguyên nhân biến động giá (tăng/giảm đột biến/liên tục giữ giá), không thu thập được giá…
Lưu ý:
[bookmark: _GoBack]1) Thực hiện xử lý trên Web đối với trường hợp ở câu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 theo phương pháp “gán giá” cho mặt hàng.
2) Đối với những mặt hàng điều tra không thu thập được giá phải thay đơn vị điều tra ở câu 9.3 sẽ thực hiện thay đơn vị điều tra trên phần mềm giám sát.
3) Đối với thông tin thu thập bằng Webform, điều tra viên hỗ trợ đơn vị điều tra trong quá trình đơn vị điền thông tin trả lời.
Sau khi kết thúc thu thập thông tin giá mặt hàng ở tháng điều tra, Thống kê cấp tỉnh chủ trì hướng dẫn điều tra viên thực hiện rà soát bổ sung đơn vị điều tra mới cho các mặt hàng phải thay đơn vị điều tra. Các đơn vị thay thế sẽ thực hiện thu thập giá từ tháng điều tra tiếp theo.


